
TRẦN THỊ THÚY VÂN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

BỘ MÔN KINH TẾ

HỌC KỲ: 5

SỐ TIẾT: 60 SỐ TC: 4

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.35.04.89.0CÐN KT 1316/01/95ChánhPhạm Công04701310041

5.15.04.29.0CÐN KT 1324/03/94ChinhNguyễn Dũng04701310062

5.17.04.00.0CÐN KT 1330/09/95DươngNguyễn Thị Thùy04701310143

5.15.05.44.0CÐN KT 1322/02/92HânHuỳnh Thị Ngọc04701310214

3.75.02.04.0CÐN KT 1316/10/94NhungNguyễn Thị Mỹ04701310485

5.47.04.61.0CÐN KT 1315/06/93QuyênVõ Thị Hoàng04701310626

5.35.04.510.0CÐN KT 1304/04/95TâmTrần Thị Bích04701310657

5.25.04.88.0CÐN KT 1326/05/95ThuậnLê Tấn04701310738

5.76.05.07.0CÐN KT 1314/01/94ThủyNguyễn Thị Thanh04701310759

5.25.04.310.0CÐN KT 1327/10/91TiênPhạm Ngọc Quỳnh047013108010

5.77.04.54.0CÐN KT 1324/01/95TrangLê Hà Khánh047013108411

5.15.04.58.0CÐN KT 1326/11/95UyênNguyễn Nhã047013109712

4.45.03.07.0CÐN KT 1326/09/93VânLưu Thị Thanh047013109913

5.67.05.01.0CÐN KT 1326/10/95VyNguyễn Thị Thúy047013110214
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